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	* Phát triển vận động
	7. Giao thông (4 tuần)     
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	95. Trẻ biết phối hợp cử động bàn tay, ngón tay trong một số hoạt động:
- Vẽ được hình tròn theo mẫu
- Cắt được 1 đoạn 10 cm
- Xếp chồng 8-10 khối không đổ
- Tự cài, cởi cúc áo

	- Đan tết
- Xếp chồng các khối lên nhau
- Xé dán giấy
- Sử dụng kéo, bút
- Tô vẽ nghệch ngoạc
 - Cài , cởi cúc
	- Hoạt động học
+ Chơi, hoạt động ở các góc
	

	96 . Trẻ thực hiện tốt kỹ năng vận động cơ bản và phát triển các tố chất trong vận động.

	Bật về phía trước 
Bật xa15- 20cm
Bật xa20- 25cm
Ném trúng đích bằng 2 tay.
	- Hoạt động học:
+ Bật về phía trước
+ Bật xa15- 20cm
+ Bật xa20- 25cm
+ Ném trúng đích bằng 2 tay.
	

	* Giáo dục dinh dưỡng sức khỏe
	

	97. Trẻ biết tên một số món ăn hàng ngày: trứng dán, cá kho, canh rau

	- Trẻ biết tên một số món ăn hàng ngày
	- Giờ ăn trưa, ăn chiều
+ Chơi, hoạt động góc
	

	PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC
	

	a) Khám phá khoa học
	

	98. Trẻ biết mô tả những dấu hiệu nổi bật của đối tượng được quan sát với sự gợi mở của cô giáo:  Tên, đặc điểm, công dụng của một số phương tiện giao thông..
	- Tên, đặc điểm, công dụng của một số phương tiện giao thông.
	- Hoạt động học:
+ Một số PTGT đường bộ, đường sắt
+ Một số PTGT đường hàng không. 
+ Một số PTGT đường thủy  
+ Luật lệ giao thông                                                                                                                                                                                                                                                           
	

	b)Làm quen với một số khái niệm sơ đẳng về toán
	

	99. Trẻ biết sử dụng lời nói và hành động để chỉ vị trí của đối tượng trong không gian so với bản thân trẻ
	- Nhận biết phía trên- phía dưới, tay phải- tay trái của bản thân.   
	- Hoạt động học:
+ Nhận biết tay phải- tay trái.
+ Nhận biết phía trên- phía dưới.
	

	100. Trẻ biết so sánh hai đối tượng về kích thước và nói được các từ: Rộng hơn- hẹp  hơn
	So sánh 2 đối tượng có kích thước rộng hơn- hẹp  hơn

	- Hoạt động học:
+ So sánh 2 đối tượng có kích thước rộng hơn - hẹp hơn
	

	101. Trẻ biết đếm trên các đối tượng giống nhau và đếm đến 5
	- Đếm trên đối tượng trong phạm vi 5 và đếm theo khả năng
	- Hoạt động học:
+ Đếm đến 5 và đếm theo khả năng
	

	c)Khám phá xã hội
	

	102. Trẻ biết một số phương tiện, luật lệ đơn giản về giao thông đường bộ.
Trẻ biết ngày hội 08/03là ngày quốc tế phụ nữ,
	- Trẻ biết nhận biết một số phương tiện giao thông đường bộ. Một số luật lệ giao thông đơn giản như: đi bên tay phải khi tham gia giao thông, đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe máy… 
- Ý nghĩa về ngày quốc tế phụ nữ 08/03,  
	- Hoạt động học,,hoạt động mọi lúc mọi nơi.

	

	PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ
	

	103. Trẻ đọc thuộc các bài thơ, ca dao, đồng dao…về chủ đề Giao thông
	- Đọc thơ, ca dao, đồng dao, tục ngữ, hò vè
	-  Hoạt động học:
+ Thơ: Xe chữa cháy.
+ Cô dạy con; Đèn giao thông.Thuyền giấy
	

	104. Trẻ bắt chước giọng nói của nhân vật trong truyện.
	- Đóng vai theo lời dẫn truyện của giáo viên.
	- Hoạt động học:
+ Truyện Xe đạp con trên đường phố; Xe lu và xe ca. 
Truyện: Qua đường.
	

	PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM KỸ NĂNG XÃ HỘI
	

	105. Trẻ biết nhận ra cảm xúc: vui, buồn, sợ hãi, tức giận qua nét mặt, giọng nói, qua tranh ảnh.
	- Nhận biết một số trạng thái cảm xúc (vui, buồn, sợ hãi, tức giận) qua nét mặt, cử chỉ, giọng nói.
	- Các hoạt động trong ngày
	

	PHÁT TRIỂN THẨM MỸ
	

	106. Trẻ biết hát tự nhiên, hát được theo giai điệu bài hát về chủ đề Giao thông.
	- Hát đúng giai điệu, lời ca bài hát
	- Hoạt động học:
+ Hát: Đoàn tàu nhỏ xíu, Đèn đỏ đèn xanh, Đường em đi.
Hát và vận động Em tập lái ô tô,Em đi chơi thuyền.
+ Nghe hát: Ngồi tựa mạn thuyền; Em đi qua ngã tư đường phố, Đường em đi....
+ TCAN: Tiếng hát ở đâu, Ai đoán giỏi. Bạn nào hát.
- Mọi lúc mọi nơi.
	

	107. Trẻ biết sử dụng các nguyên vật liệu để vẽ, tô màu, dán tạo ra sản phẩm theo sự gợi ý
	- Sử dụng kỹ năng nặn để tạo ra sản phẩm đơn giản.
Trẻ vẽ, tô màu, dán sản phẩm theo sự gợi ý
	- Hoạt động góc
- Hoạt động học 
+ Vẽ ô tô.
+ Tô màu đoàn tàu
+ Vẽ máy bay.
+ Nặn cột đèn giao thông.
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	95. Trẻ biết phối hợp cử động bàn tay, ngón tay trong một số hoạt động:
- Vẽ được hình tròn theo mẫu
- Cắt được 1 đoạn 10 cm
- Xếp chồng 8-10 khối không đổ
- Tự cài, cởi cúc áo
	- Đan tết
- Xếp chồng các khối lên nhau
- Xé dán giấy
- Sử dụng kéo, bút
- Tô vẽ nghệch ngoạc
 - Cài , cởi cúc
	- Hoạt động học
+ Chơi, hoạt động ở các góc
	

	96 . Trẻ thực hiện tốt kỹ năng vận động cơ bản và phát triển các tố chất trong vận động.
	Bật về phía trước 
Bật xa15- 20cm
Bật xa20- 25cm
Ném trúng đích bằng 2 tay.
	- Hoạt động học:
+ Bật về phía trước
+ Bật xa15- 20cm
+ Bật xa20- 25cm
+ Ném trúng đích bằng 2 tay.
	

	* Giáo dục dinh dưỡng sức khỏe
	

	97. Trẻ biết tên một số món ăn hàng ngày: trứng dán, cá kho, canh rau
	- Trẻ biết tên một số món ăn hàng ngày
	- Giờ ăn trưa, ăn chiều
+ Chơi, hoạt động góc
	

	PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC
	

	a) Khám phá khoa học
	

	98. Trẻ biết mô tả những dấu hiệu nổi bật của đối tượng được quan sát với sự gợi mở của cô giáo:  Tên, đặc điểm, công dụng của một số phương tiện giao thông..
	- Tên, đặc điểm, công dụng của một số phương tiện giao thông.
	- Hoạt động học:
+ Một số PTGT đường bộ, đường sắt
+ Một số PTGT đường hàng không. 
+ Một số PTGT đường thủy  
+ Luật lệ giao thông                                                                                                                                                                                                                                                           
	

	b)Làm quen với một số khái niệm sơ đẳng về toán
	

	99. Trẻ biết sử dụng lời nói và hành động để chỉ vị trí của đối tượng trong không gian so với bản thân trẻ
	- Nhận biết phía trên- phía dưới, tay phải- tay trái của bản thân.   
	- Hoạt động học:
+ Nhận biết tay phải- tay trái.
+ Nhận biết phía trên- phía dưới.
	

	100. Trẻ biết so sánh hai đối tượng về kích thước và nói được các từ: Rộng hơn- hẹp  hơn
	So sánh 2 đối tượng có kích thước rộng hơn- hẹp  hơn
	- Hoạt động học:
+ So sánh 2 đối tượng có kích thước rộng hơn - hẹp hơn
	

	101. Trẻ biết đếm trên các đối tượng giống nhau và đếm đến 5
	- Đếm trên đối tượng trong phạm vi 5 và đếm theo khả năng
	- Hoạt động học:
+ Đếm đến 5 và đếm theo khả năng
	

	c)Khám phá xã hội
	

	102. Trẻ biết một số phương tiện, luật lệ đơn giản về giao thông đường bộ.
Trẻ biết ngày hội 08/03là ngày quốc tế phụ nữ,
	- Trẻ biết nhận biết một số phương tiện giao thông đường bộ. Một số luật lệ giao thông đơn giản như: đi bên tay phải khi tham gia giao thông, đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe máy… 
- Ý nghĩa về ngày quốc tế phụ nữ 08/03,  
	- Hoạt động học,,hoạt động mọi lúc mọi nơi.
	

	PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ
	

	103. Trẻ đọc thuộc các bài thơ, ca dao, đồng dao…về chủ đề Giao thông
	- Đọc thơ, ca dao, đồng dao, tục ngữ, hò vè
	-  Hoạt động học:
+ Thơ: Xe chữa cháy.
+ Cô dạy con; Đèn giao thông.
	

	104. Trẻ bắt chước giọng nói của nhân vật trong truyện.
	- Đóng vai theo lời dẫn truyện của giáo viên.
	- Hoạt động học:
+ Truyện Xe đạp con trên đường phố; Xe lu và xe ca. 
Truyện: Qua đường.
	

	PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM KỸ NĂNG XÃ HỘI
	

	105. Trẻ biết nhận ra cảm xúc: vui, buồn, sợ hãi, tức giận qua nét mặt, giọng nói, qua tranh ảnh.
	- Nhận biết một số trạng thái cảm xúc (vui, buồn, sợ hãi, tức giận) qua nét mặt, cử chỉ, giọng nói.
	- Các hoạt động trong ngày
	

	PHÁT TRIỂN THẨM MỸ
	

	106. Trẻ biết hát tự nhiên, hát được theo giai điệu bài hát về chủ đề Giao thông.
	- Hát đúng giai điệu, lời ca bài hát
	- Hoạt động học:
+ Hát: Đoàn tàu nhỏ xíu, Đèn đỏ đèn xanh, Đường em đi.
Hát và vận động Em tập lái ô tô
+ Nghe hát: Ngồi tựa mạn thuyền; Em đi qua ngã tư đường phố, Em đi chơi thuyền....
+ TCAN: Tiếng hát ở đâu, Ai đoán giỏi. Ai nhanh nhất
- Mọi lúc mọi nơi.
	

	107. Trẻ biết sử dụng các nguyên vật liệu để vẽ, tô màu, dán tạo ra sản phẩm theo sự gợi ý
	- Sử dụng kỹ năng nặn để tạo ra sản phẩm đơn giản.
Trẻ vẽ, tô màu, dán sản phẩm theo sự gợi ý
	- Hoạt động góc
- Hoạt động học 
+ Vẽ ô tô.
+ Tô màu đoàn tàu
+ Vẽ máy bay.
+ Nặn cột đèn giao thông.
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	95. Trẻ biết phối hợp cử động bàn tay, ngón tay trong một số hoạt động:
- Vẽ được hình tròn theo mẫu
- Cắt được 1 đoạn 10 cm
- Xếp chồng 8-10 khối không đổ
- Tự cài, cởi cúc áo
	- Đan tết
- Xếp chồng các khối lên nhau
- Xé dán giấy
- Sử dụng kéo, bút
- Tô vẽ nghệch ngoạc
 - Cài , cởi cúc
	- Hoạt động học
+ Chơi, hoạt động ở các góc
	

	96 . Trẻ thực hiện tốt kỹ năng vận động cơ bản và phát triển các tố chất trong vận động.
	Bật về phía trước 
Bật xa15- 20cm
Bật xa20- 25cm
Ném trúng đích bằng 2 tay.
	- Hoạt động học:
+ Bật về phía trước
+ Bật xa15- 20cm
+ Bật xa20- 25cm
+ Ném trúng đích bằng 2 tay.
	

	* Giáo dục dinh dưỡng sức khỏe
	

	97. Trẻ biết tên một số món ăn hàng ngày: trứng dán, cá kho, canh rau
	- Trẻ biết tên một số món ăn hàng ngày
	- Giờ ăn trưa, ăn chiều
+ Chơi, hoạt động góc
	

	PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC
	

	a) Khám phá khoa học
	

	98. Trẻ biết mô tả những dấu hiệu nổi bật của đối tượng được quan sát với sự gợi mở của cô giáo:  Tên, đặc điểm, công dụng của một số phương tiện giao thông..
	- Tên, đặc điểm, công dụng của một số phương tiện giao thông.
	- Hoạt động học:
+ Một số PTGT đường bộ, đường sắt
+ Một số PTGT đường hàng không. 
+ Một số PTGT đường thủy  
+ Luật lệ giao thông                                                                                                                                                                                                                                                           
	

	b)Làm quen với một số khái niệm sơ đẳng về toán
	

	99. Trẻ biết sử dụng lời nói và hành động để chỉ vị trí của đối tượng trong không gian so với bản thân trẻ
	- Nhận biết phía trên- phía dưới, tay phải- tay trái của bản thân.   
	- Hoạt động học:
+ Nhận biết tay phải- tay trái.
+ Nhận biết phía trên- phía dưới.
	

	100. Trẻ biết so sánh hai đối tượng về kích thước và nói được các từ: Rộng hơn- hẹp  hơn
	So sánh 2 đối tượng có kích thước rộng hơn- hẹp  hơn
	- Hoạt động học:
+ So sánh 2 đối tượng có kích thước rộng hơn - hẹp hơn
	

	101. Trẻ biết đếm trên các đối tượng giống nhau và đếm đến 5
	- Đếm trên đối tượng trong phạm vi 5 và đếm theo khả năng
	- Hoạt động học:
+ Đếm đến 5 và đếm theo khả năng
	

	c)Khám phá xã hội
	

	102. Trẻ biết một số phương tiện, luật lệ đơn giản về giao thông đường bộ.
Trẻ biết ngày hội 08/03là ngày quốc tế phụ nữ,
	- Trẻ biết nhận biết một số phương tiện giao thông đường bộ. Một số luật lệ giao thông đơn giản như: đi bên tay phải khi tham gia giao thông, đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe máy… 
- Ý nghĩa về ngày quốc tế phụ nữ 08/03,  
	- Hoạt động học,,hoạt động mọi lúc mọi nơi.
	

	PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ
	

	103. Trẻ đọc thuộc các bài thơ, ca dao, đồng dao…về chủ đề Giao thông
	- Đọc thơ, ca dao, đồng dao, tục ngữ, hò vè
	-  Hoạt động học:
+ Thơ: Xe chữa cháy.
+ Cô dạy con; Đèn giao thông.
	

	104. Trẻ bắt chước giọng nói của nhân vật trong truyện.
	- Đóng vai theo lời dẫn truyện của giáo viên.
	- Hoạt động học:
+ Truyện Xe đạp con trên đường phố; Xe lu và xe ca. 
Truyện: Qua đường.
	

	PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM KỸ NĂNG XÃ HỘI
	

	105. Trẻ biết nhận ra cảm xúc: vui, buồn, sợ hãi, tức giận qua nét mặt, giọng nói, qua tranh ảnh.
	- Nhận biết một số trạng thái cảm xúc (vui, buồn, sợ hãi, tức giận) qua nét mặt, cử chỉ, giọng nói.
	- Các hoạt động trong ngày
	

	PHÁT TRIỂN THẨM MỸ
	

	106. Trẻ biết hát tự nhiên, hát được theo giai điệu bài hát về chủ đề Giao thông.
	- Hát đúng giai điệu, lời ca bài hát
	- Hoạt động học:
+ Hát: Đoàn tàu nhỏ xíu, Đèn đỏ đèn xanh, Đường em đi.
Hát và vận động Em tập lái ô tô
+ Nghe hát: Ngồi tựa mạn thuyền; Em đi qua ngã tư đường phố, Em đi chơi thuyền....
+ TCAN: Tiếng hát ở đâu, Ai đoán giỏi. Ai nhanh nhất
- Mọi lúc mọi nơi.
	

	107. Trẻ biết sử dụng các nguyên vật liệu để vẽ, tô màu, dán tạo ra sản phẩm theo sự gợi ý
	- Sử dụng kỹ năng nặn để tạo ra sản phẩm đơn giản.
Trẻ vẽ, tô màu, dán sản phẩm theo sự gợi ý
	- Hoạt động góc
- Hoạt động học 
+ Vẽ ô tô.
+ Tô màu đoàn tàu
+ Vẽ máy bay.
+ Nặn cột đèn giao thông.
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KẾ HOẠCH THÁNG 03 

	PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT                                                                                    
	

	* Phát triển vận động
	7. Giao thông (4 tuần)     
- Tuần 1: Phương tiện giao thông đường bộ, đường sắt                              (Từ 02/03 - 06/03/2026)            Ngày QTPN 8/3        
- Tuần 2: Phương tiện giao thông đường hàng                               (Từ 09/03 - 13/03/2026)            - Tuần 3: Phương tiện giao thông đường thuỷ                              (Từ 16/03 - 20/03/2026)            Tuần 4: Luật lệ giao thông                         
 (Từ 23/03 - 27/03/2026)
                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	91. Trẻ biết phối hợp cử động bàn tay, ngón tay trong một số hoạt động:
- Vẽ được hình tròn theo mẫu
- Cắt được 1 đoạn 10 cm
- Xếp chồng 8-10 khối không đổ
- Tự cài, cởi cúc áo
	- Đan tết
- Xếp chồng các khối lên nhau
- Xé dán giấy
- Sử dụng kéo, bút
- Tô vẽ nghệch ngoạc
- Cài, cởi cúc
	- Hoạt động học
+ Chơi, hoạt động ở các góc
	

	92. Trẻ biết giữ được thăng bằng cơ thể khi thực hiện vận động; có kĩ năng vận động cơ bản và phát triển các tố chất trong vận động. 
- Đi trong đường hẹp đầu đội túi cát
- Đi, chạy thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh
- Ném trúng đích bằng 1 tay
- Ném trúng đích bằng 2 tay


	- Đi trong đường hẹp đầu đội túi cát
- Đi, chạy thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh
- Ném trúng đích bằng 1 tay
- Ném trúng đích bằng 2 tay

	- Hoạt động học:
+ Đi trong đường hẹp đầu đội túi cát
+ Đi, chạy thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh
+ Ném trúng đích bằng 1 tay
+ Ném trúng đích bằng 2 tay

	

	* Giáo dục dinh dưỡng sức khỏe
	

	93. Trẻ biết tên một số món ăn hàng ngày: trứng dán, cá kho, canh rau

	- Trẻ biết tên một số món ăn hàng ngày
	- Giờ ăn trưa, ăn chiều
+ Chơi, hoạt động góc
	

	PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC
	

	a) Khám phá khoa học
	

	94. Trẻ biết mô tả những dấu hiệu nổi bật của đối tượng được quan sát với sự gợi mở của cô giáo: Tên, đặc điểm, công dụng của một số phương tiện giao thông…
	- Tên, đặc điểm, công dụng của một số phương tiện giao thông.
	- Hoạt động học:
+ Một số PTGT đường bộ, đường sắt
+ Một số PTGT đường hàng không. 
+ Một số PTGT đường thủy  
+ Luật lệ giao thông                                                                                                                                                                                                                                                           
	

	b)Làm quen với một số khái niệm sơ đẳng về toán
	

	95. Trẻ biết sử dụng lời nói và hành động để chỉ vị trí của đối tượng trong không gian so với bản thân trẻ
	- Ôn nhận biết phía trên, phía dưới của bản thân
- Nhận biết tay phải, tay trái của bản thân.   
	- Hoạt động học:
+ Ôn nhận biết phía trên, phía dưới của bản thân
+ Nhận biết tay phải, tay trái của bản thân.   
	

	96. Trẻ biết so sánh hai đối tượng về kích thước và nói được các từ: Bằng nhau
	So sánh 2 đối tượng có kích thước bằng nhau

	- Hoạt động học:
+ So sánh 2 đối tượng có kích thước rộng hơn - hẹp hơn
	

	97. Trẻ biết đếm trên các đối tượng giống nhau và đếm đến 5
	- Đếm trên đối tượng trong phạm vi 5 và đếm theo khả năng

	- Hoạt động học:
+ Đếm đến 5 và đếm theo khả năng
	

	c)Khám phá xã hội
	

	98. Trẻ biết một số phương tiện, luật lệ đơn giản về giao thông đường bộ.
Trẻ biết ngày hội 08/03 là ngày quốc tế phụ nữ.
	- Trẻ biết nhận biết một số phương tiện giao thông đường bộ. Một số luật lệ giao thông đơn giản như: đi bên tay phải khi tham gia giao thông, đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe máy… 
- Ý nghĩa về ngày quốc tế phụ nữ 08/03
	- Hoạt động học, hoạt động mọi lúc mọi nơi.

	

	PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ
	

	99. Trẻ đọc thuộc các bài thơ, ca dao, đồng dao…về chủ đề Giao thông
	- Đọc thơ, ca dao, đồng dao, tục ngữ, hò vè
	-  Hoạt động học:
+ Thơ: Xe chữa cháy.
+ Cô dạy con; Đèn giao thông.
	

	100. Trẻ bắt chước giọng nói của nhân vật trong truyện.
	- Đóng vai theo lời dẫn truyện của giáo viên.
	- Hoạt động học:
+ Truyện Xe đạp con trên đường phố; Xe lu và xe ca. 
Truyện: Qua đường.
	

	PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM KỸ NĂNG XÃ HỘI
	

	101. Trẻ biết nhận ra cảm xúc: vui, buồn, sợ hãi, tức giận qua nét mặt, giọng nói, qua tranh ảnh.
	- Nhận biết một số trạng thái cảm xúc (vui, buồn, sợ hãi, tức giận) qua nét mặt, cử chỉ, giọng nói.


	- Các hoạt động trong ngày
	

	PHÁT TRIỂN THẨM MỸ
	

	102. Trẻ biết hát tự nhiên, hát được theo giai điệu bài hát về chủ đề Giao thông.
	- Hát đúng giai điệu, lời ca bài hát
	- Hoạt động học:
+ Hát: Đoàn tàu nhỏ xíu, Đèn đỏ đèn xanh, Đường em đi.
Hát và vận động Em tập lái ô tô
+ Nghe hát: Ngồi tựa mạn thuyền; Em đi qua ngã tư đường phố, Đường em đi....
+ TCAN: Tiếng hát ở đâu, Ai đoán giỏi. Bạn nào hát.
- Mọi lúc mọi nơi.


	

	103. Trẻ biết sử dụng các nguyên vật liệu để vẽ, tô màu, dán tạo ra sản phẩm theo sự gợi ý
	- Sử dụng kỹ năng nặn để tạo ra sản phẩm đơn giản.
Trẻ vẽ, tô màu, dán sản phẩm theo sự gợi ý
	- Hoạt động góc
- Hoạt động học 
+ Vẽ ô tô.
+ Tô màu đoàn tàu
+ Vẽ máy bay.
+ Nặn cột đèn giao thông.

	




